	   Chương trình
	Ví dụ minh hoạ

	1. Chương trình đào 
tạo cấu trúc theo môn học
Tiến độ: 
- Môn LT: Học kỳ III
- Môn TH: Học kỳ V

2. Chương trình đào 
tạo cấu trúc theo
mô-đun năng lực thực hiện: 
a. Quan điểm 1
-Tích hợp theo Mô-đun.
-Tiến độ: Toàn bộ LT của mô-đun được dạy trước và tiếp sau là TH.
- Thực tế vẫn tiến hành dạy LT riêng và TH riêng (LT +TH)
b. Quan điểm 2 
- Tích hợp theo bài.
- Tiến độ: LT (kiến thức) dạy trước và TH (thực hành) dạy sau khi học xong toàn bộ LT của bài.
- Thực tế vẫn tiến hành dạy LT riêng và TH riêng (LT +TH)
b. Quan điểm 3 
-Tích hợp theo bước công việc.
-Tiến độ: LT (kiến thức) và TH (thực hành) được dạy tích hợp trong từng bước công việc (tiểu kỹ năng).
- Giờ lý thuyết và thực hành trong bài học sẽ không phân chia riềng biệt mà đan xen trong từng bước công việc.
	Môn học (LT): Máy điện
Bài 1 : Động cơ điện xoay chiều một pha (4h).
Bài 2 : Động cơ điện xoay chiều ba pha (16h).
.......................................
Môn học (TH): Thực hành sửa chữa máy điện
Bài 1 : Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều 1 pha (12h)
Bài 2 : Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều 3 pha (48h)
..............................................












Môđun: Động cơ điện xoay chiều
I.  Lý thuyết: 20h
Bài 1 : Động cơ điện xoay chiều một pha (4h).
Bài 2 : Động cơ điện xoay chiều ba pha (16h)
............................
II. Thực hành: 60h
Bài 1 : Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều 1 pha (12h)
Bài 2 : Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều 1 pha (48h)
................................












Môđun: Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều
Bài1 : Sửa chữa động cơ điện xoay chiều một pha (16h).
I.  Lý thuyết: 4h
II. Thực hành: 12h







Môđun: Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều
Bài1 : Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều 1 pha (16h)
1. Xác định các thông số kỹ thuật của động cơ
-Lý thuyết (Kiến thức):
-Thực hành (Kỹ năng): Hướng dẫn ban đầu; Hướng dẫn thường xuyên.
2. Chuẩn bị sửa chữa
3. Kiểm tra xác định hư hỏng
4. Sửa chữa hư hỏng.
5  Kiểm tra và hoàn thiện.














Công văn hướng dẫn biên soạn, tổ chức giảng dạy giáo án tích hợp

	BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHÊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 1610 /TCDN-GV
	Hà Nội, ngày   15    tháng  09     năm 2010

	
V/v hướng dẫn biên soạn giáo án và 
tổ chức dạy học tích hợp
	



Kính gửi: Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
    
Tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng – Thương binh và Xã hội  về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề đã quy định các loại mẫu giáo án lý thuyết, thực hành và tích hợp dùng trong các cơ sở dạy nghề.  Riêng đối với mẫu giáo án tích hợp, nội dung có nhiều điểm mới, cấu trúc tương đối tổng quát, do vậy, một số cơ sở dạy nghề còn lung túng trong quá trình áp dụng.
Để thống nhất cách biên soạn giáo án tích hợp, Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn một số nội dung liên quan, cụ thể như sau:
1. Các điều kiện để tiến hành tổ chức dạy học tích hợp
Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết hợp giữa dạy lý thuyết và dạy thực hành để dạy cho người học hình thành một năng lực nào đó nhằm đáp ứng được mục tiêu của môn học/mô-đun. Các điều kiện để tiến hành tổ chức dạy học tích hợp bao gồm:
1.1. Về chương trình đào tạo
Để có thể dạy học tích hợp, chương trình đào tạo phải được xây dựng theo định hướng “tiếp cận theo năng lực thực hiện” trên cơ sở tổ hợp các kỹ năng cần thiết của thực tiễn sản xuất, tức là chương trình phải được cấu trúc theo các môđun năng lực thực hiện nhằm hình thành các kỹ năng hành nghề cho người học.
1.2. Về cơ sở vật chất
Để  có thể dạy học kết hợp lý thuyết và thực hành, cần bố trí hợp lý các phòng học để khi dạy một kỹ năng nào đó, giáo viên dạy phần kiến thức chuyên môn đến đâu, thực hành ngay kỹ năng sau đó. Cả hai hoạt động này được thực hiện tại cùng một địa điểm. Do vậy, nơi dạy học tích hợp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
	- Có đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy.
       	- Có diện tích đủ lớn để vừa dạy học lý thuyết, vừa có thể bố trí máy móc thiết bị để dạy thực hành.
1.3. Về đội ngũ giáo viên
Giáo viên phải có khả năng dạy được cả lý thuyết chuyên môn và thực hành nghề. 
2. Một số định hướng về biên soạn giáo án tích hợp 
Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn biên soạn giáo án tích hợp theo một số nội dung chủ yếu sau đây:
2.1.  Nội dung phần mở đầu, phần tổ chức lớp học, phần rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong Mẫu giáo án quy định tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/11/2008 đã nêu chi tiết.
2.2. Phần thực hiện bài học (chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Như vậy, để biên soạn được các nội dung theo hướng dẫn, giáo viên cần phải thực hiện các công việc sau:
- Căn cứ vào mục tiêu của mô-đun đào tạo xác định các kỹ năng cần phải giảng dạy trong mô-đun.
- Biên soạn giáo án tích hợp cho từng kỹ năng (thông thường mỗi một kỹ năng được kết cấu là một bài học trong mô-đun).
Trên đây là một số hướng dẫn về biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, Tổng cục Dạy nghề đề nghị các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sớm triển khai hướng dẫn đến các cơ sở dạy nghề để tổ chức thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Tổng cục  (Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề), 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm –Hà Nội, điện thoại: 04.39745195, Fax: 04.39740339, Email: vugiaovien.gdvt@yahoo.com để được hướng dẫn./.

	
Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục trưởng (để b/c);
  - Lưu VT, Vụ GV.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Cao Văn Sâm




Phụ lục
MẪU GIÁO ÁN TÍCH HỢP – PHẦN THỰC HIỆN BÀI HỌC
(Kèm theo công văn số:          /TCDN-GV ngày......tháng.....năm 2010)

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của
học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
	
	
	

	
	Giới thiệu tổng quan về bài học.  Ví dụ: lịch sử, vị trí, vai trò, câu chuyện, hình ảnh.... liên quan đến bài học 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
	
	
	

	
	- Tên bài học: 
- Mục tiêu:
- Nội dung bài học: (Giới thiệu tổng quan về quy trình công nghệ hoặc trình tự thực hiện kỹ năng cần đạt được theo mục tiêu của bài học)
+ Bước 1 (Tiểu kỹ năng 1);
+ Bước 2 (Tiểu kỹ năng 2);
................. 
+ Bước n (Tiểu kỹ năng n). 
	· Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	3

	Giải quyết vấn đề
	
	
	

	
	1. Bước 1 (Tiểu kỹ năng 1):
a. Lý thuyết liên quan: (chỉ dạy những kiến thức lý thuyết liên quan đến Bước1).
b.Trình tự thực hiện: (hướng dẫn ban đầu thực hiện Bước 1)
c.Thực hành: (hướng dẫn thường xuyên thực hiện Bước 1)
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	
	2.Bước 2 (Tiểu kỹ năng 2):
(các phần tương tự như thực hiện Bước 1)
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	
	.................................................
	
	
	

	
	n. Bước n (Tiểu kỹ năng n):
(các phần tương tự như thực hiện Bước 1)
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	4
	Kết thúc vấn đề
	
	
	

	
	- Củng cố kiến thức: ( nhấn mạnh các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý)
- Củng cố kỹ năng: ( củng cố các kỹ năng cần lưu ý; các sai hỏng thường gặp và các khắc phục...)
- Nhận xét kết quả học tập: (Đánh giá về ý thức và kết quả học tập)
- Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau:( về kiến thức, về vật tư, dụng cụ,...) 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	

	5
	Hướng dẫn tự học
	
	
	

	
	- Hướng dẫn các tài liệu liên quan đến  nội dung của bài học để học sinh tham khảo.
-Hướng dẫn tự rèn luyện.
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	Lựa chọn các hoạt động  phù hợp 
	



Các căn cứ pháp lý
  Các căn cứ pháp lý liên quan đến dạy học tích hợp trong dạy nghề là :
1. Điều 19, Điều 26 Luật dạy nghề 2006 về phương pháp dạy học “ phương pháp dạy nghề phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc đôc lập/tổ chức làm việc theo nhóm”
1. Quyết định 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 9/6/2008 qui định về chương trình khung đào tạo trung cấp  nghề, cao đẳng nghề. Ở đây đã qui định cấu trúc của chương trình đào tạo bao gồm các môn học và môđun. Các môn học và môđun lại bao gồm các bài học với mục tiêu được diễn đạt ở dạng kiến thức và kĩ năng. Các chương trình khung đã được ban hành đến nay có trung bình khoảng 20 môđun và 10 môn học.
-   Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 qui định nguyên tắc, qui trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc  gia. Trên cơ sở Quyết định này, hiện nay đã có dự thảo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia cho 95 nghề. Trong hồ sơ tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia có bao hàm kết quả phân tích nghề với các thông tin về nhiệm vụ, công việc của nghề. Trong phiếu phân tích công việc, công việc được khai triển thành các bước công việc với tiêu chí thực hiên, kiến thức, kĩ năng, thái độ cần có để thực hiện. Phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc được mô tả qua các tiêu chí thực hiện, kiến thức, kĩ năng thiết yếu cũng như tiếu chí và hình thức đánh giá 
1. Thông tư  15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2011 về đánh giá kĩ năng nghề quốc gia qui định qui trình, phương pháp đánh giá và công nhận trình độ kĩ năng nghề quốc gia
-	Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/11/2008 về hệ  thống  biểu  mẫu , sổ  sách  quản  lý  dạy  và  học  trong đào  tạo  nghề, trong đó có phân biệt 3 loại s ổ giáo án là giáo án lý thuyết (mẫu số 5), giáo án thực hành (mẫu số 6) và giáo án tích hợp (mẫu số 7). Giáo án tích hợp được xây dựng cho bài và bao gồm các thông  tin về mục tiêu (năng lực), hình thức tổ chức dạy học, đồ dùng và trang thiết bị, nội dung thực hiện (dẫn nhập, giới thiệu chủ đề ( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng), giải quyết vấn đề ((Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy), Kết thúc vấn đề (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo), hướng dẫn tự học).
1. Công văn 1610/TCDN-GV ngày 15/9/2010 hướng dẫn biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp
Các văn bản pháp lí trên đây là căn cứ để xây dựng giáo án, tổ chức thực hiện dạy học tich hợp.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động dạy học cho thấy:
1. Chương trình dạy nghề hiện nay được xây dựng từ chương trình  khung đã có cấu trúc mô đun hóa, nhưng chưa đáp ứng các tiêu chí của mô đun đào tạo theo năng lực về cấu trúc, mục tiêu,nội dung,tiêu chí đánh giá.
1. Điều kiện cơ sở vật chất ở các cơ sở đào tạo chưa đủ đáp ứng cho dạy tích hợp tất cả các nghề
1. Đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của dạy học tích hợp còn hạn chế

Xây dựng giáo án tích hợp
Trong điều kiện hiện nay của nước ta, qui trình xây dựng giáo án tích hợp sau đây được đề xuất:
                      

PHÂN TÍCH NGHỀ
MÔ ĐUN
BÀI
CẤU TRÚC BÀI DẠY
TRIỂN KHAI
Phương pháp, giáo viên, học sinh, phương tiện...
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Theo mẫu giáo án tại QĐ 62, khó khăn chính là phần Giải quyết vấn đề. Ở đây có thể hiểu như một khai triển theo chiều dọc và theo chiều ngang. 
Khai triển theo chiều dọc như trong Công văn 1610 nhằm  xác định các tiểu kĩ năng (năng lực thành phần) để tạo ra cấu trúc của bài học, làm căn cứ phân giai đoạn cho quá trình dạy học của bài.
Khai triển theo chiều ngang cho mỗi giai đoạn (tiểu kĩ năng/năng lực thành phần) nhằm xác định Phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện, học liệu cũng như hoạt động của giáo viên và học sinh. 

